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Bộ, tỉnh: Tỉnh Hải Dương
Cơ quan quản lý cấp trên: T28

Mẫu số: 09a-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG
NĂM 2022

Việc sử dụng các khoản 
Tên tài sản Đơn 

vị 
tính

Số 
lượng

Giá 
mua/thuê
(Nghìn 
đồng)

Nhà 
cung 
cấp 

(Người 

Giá trị các 
khoản hoa 
hồng, chiết 

khấu, 

Nộp NSNN Được để lại 
đơn vị

2 3 4 8 10 11 12 13
Đầu tư xây dựng, mua sắm
Trụ sở làm việc/ Cơ sở 
CT phụ trợ NVH thôn m2 1
Trạm y tế xã (GĐ 1) m2 1
CT phụ trợ NVH thôn m2 1
CT phụ trợ TYT xã (HM m2 1
NVH thôn Bồng Lai m2 1
CT NVH thôn Đồng Bình m2 1
NVH thôn Nhân Lý m2 1
Nhà làm việc Đảng ủy, m2 1
Tài sản cố định khác
CT phụ trợ NVH thôn m2 1
CT kiên cố hóa kênh m2 1
CT đường GTNT thôn m2 1
CT đường GTNT thôn BL m2 1
CT hố chôn lấp rác hợp vệ m2 1
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8 2021
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CT san lấp chợ thôn Bồng m2 1
San lấp mặt bằng chợ thôn m2 1
 Nghĩa trang liệt sỹ m2 1
Máy lọc nước nóng - lạnh chiế 1
Cây lọc nước nóng - lạnh chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Cây lọc nước nóng - lạnh chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Máy in Canon 2900 chiế 1
Máy scan chiế 1
Máy tính để bàn chiế 1
Máy tính để bàn chiế 1
Máy tính để bàn chiế 1
Máy tính để bàn chiế 1
Máy tính để bàn chiế 1
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Máy tính để bàn chiế 1
Máy tính để bàn chiế 1
Máy tính để bàn chiế 1
Máy tính để bàn chiế 1
Máy tính để bàn chiế 1
Máy tính để bàn chiế 1
Máy tính để bàn chiế 1
Máy tính để bàn chiế 1
Máy tính để bàn chiế 1
Máy tính để bàn chiế 1
Máy tính xách tay chiế 1
Âm ly truyền thanh chuyên chiế 1
Loa hội trường chiế 1
Loa toa 50W chiế 1
Đẩy Yamaha chiế 1
Mixer-Sundcraft chiế 1
Máy thu phát FM chiế 1
Mic không dây Shure UR chiế 1
Loa siêu trầm HTTT chiế 1
Biển Đảng cộng sản Việt chiế 1
Biển chữ 2 bên cột chiế 1
Biển chữ 2 bên cột chiế 1
Biển chữ (học tập và....) chiế 1
Tivi phòng họp gác 2 chiế 1
Tivi Sony 32in chiế 1
Tủ gỗ đựng tài liệu 05 chiế 1
Tủ sắt đựng tài liệu 04 chiế 1
Tủ sắt đựng tài liệu 04 chiế 1
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83
84
85
86
87
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Tủ sắt đựng tài liệu 06 chiế 1
Tủ gỗ đựng tài liệu 08 chiế 1
Tủ gỗ đựng tài liệu 02 chiế 1
Tủ gỗ đựng tài liệu 01 chiế 1
Tủ gỗ đựng tài liệu 03 chiế 1
Tủ gỗ đựng tài liệu 03 chiế 1
Tủ gỗ đựng tài liệu 07 chiế 1
Bộ bàn ghế quầy ngồi họp chiế 1
Bàn làm việc Malaixia05 chiế 1
Bàn làm việc Malaixia05 chiế 1
Bàn làm việc Malaixia05 chiế 1
Bàn làm việc Malaixia05 chiế 1
Bàn làm việc Malaixia06 chiế 1
Bàn làm việc Malaixia04 chiế 1
Bàn làm việc Malaixia08 chiế 1
Bàn làm việc Malaixia 11 chiế 1
Bàn làm việc Malaixia 10 chiế 1
Bàn làm việc Malaixia 09 chiế 1
Bàn làm việc Malaixia03 chiế 1
Bàn làm việc Malaixia02 chiế 1
Bàn làm việc Malaixia 01 chiế 1
Bàn làm việc Malaixia07 chiế 1
Bàn làm việc  12 chiế 1
Bộ bàn ghế gỗ tiếp khách 02 chiế 1
Bộ bàn ghế tiếp khách 05 chiế 1
Bộ bàn ghế tiếp khách 06 chiế 1
Bộ bàn ghế gỗ tiếp khách 03 chiế 1
Bộ bàn ghế gỗ tiếp khách 04 chiế 1
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90
II
3

1 Việt 
Nam 2022 Tự thực 

hiện

2 Việt 
Nam 2022 Tự thực 

hiện

3 Việt 
Nam 2022 Tự thực 

hiện

4 Việt 
Nam 2022 Tự thực 

hiện

5 Việt 
Nam 2022 Tự thực 

hiện

6 Việt 
Nam 2022 Tự thực 

hiện

7 Việt 
Nam 2022 Tự thực 

hiện

8 Việt 
Nam 2022 Tự thực 

hiện

Bộ salon tiếp khách 01 chiế 1
Tài sản giao mới
Tài sản cố định khác

Bàn làm việc Hòa Phát chiế
c 1

Máy in cannon 2900 chiế
c 1

Bàn Hòa Phát chiế
c 1

Bàn làm việc Hòa Phát chiế
c 1

Bàn làm việc Hòa Phát chiế
c 1

Tủ sắt đựng tài liệu chiế
c 1

Tủ sắt đựng tài liệu chiế
c 1

, ngày ..... tháng ..... năm ......

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên )

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, họ tên và đóng dấu )

Máy scan chiế
c 1

Trang 5/11 



Trang 6/11 



ẫu số: 09a-CK/TSC

Ghi chú

14
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, ngày ..... tháng ..... năm ......
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